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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI
Về việc báo giá trang thiết bị phục vụ lập dự toán mua sắm: Mua trang thiết

bị phục vụ chuyên môn năm 2025 của Nhà khách tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thiết bị

Nhà khách tỉnh Bắc Giang đang có nhu cầu mua sắm tài sản, trang thiết bị 
phục vụ chuyên môn năm 2025 theo yêu cầu chi tiết như sau:

A. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Nhà khách tỉnh Bắc Giang
2. Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Bộ phận tiếp nhận: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;
- Số điện thoại: 0982.627.880
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp thuộc Nhà Khách

tỉnh Bắc Giang (Số 48 đường Ngô Văn Cảnh, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang).

- Nhận qua email: nhakhach.bg@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải báo giá trên website của

Nhà khách tỉnh (http://nhakhach.bacgiang.gov.vn) đến ngày 16/5/2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.
B. Nội dung yêu cầu báo giá:
Yêu cầu danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu được chi tiết tại

mẫu Báo giá trang thiết bị đính kèm theo Thư mời.

*Lưu     ý:   Yêu cầu kỹ thuật và tính năng của thiết bị tại phụ lục kèm theo là
yêu cầu tối thiểu phải đáp ứng. Các đơn vị báo giá có thể báo giá các thiết bị có đặc
tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương. Giá hàng hóa là giá đã bao gồm
các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí lắp đặt, vận chuyển và các chi phí khác.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao và hướng dẫn
kỹ thuật, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng: Giá báo giá
phải
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bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao và hướng dẫn
kỹ thuật, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại Nhà khách tỉnh Bắc Giang –
Số 48 đường Ngô Văn Cảnh, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐNK;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Hồ Ngọc Thành
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PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-NK ngày 08/5/2025 của Nhà khách tỉnh Bắc Giang)

BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ

Kính gửi: Nhà khách tỉnh Bắc Giang

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. Số điện thoại …..
Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh 

nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa cung cấp cho gói thầu theo quy định của pháp luật.
Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau:

STT Danh mục
hàng hóa

Tính năng và Đặc tính - Thông số kỹ thuật 
tối thiểu

Model, Ký mã
hiệu, Hãng và 
nước sản xuất

ĐVT Số 
lượng

Đơn giá
VNĐ

Thành tiền
VNĐ

1
Điều hòa treo
tường GREE

2400BTU

- Điều hòa treo tường GREE BD24CN
- Loại máy điều hòa 1 chiều công suất làm lạnh 24.000BTU-2.5HP.
- Công nghệ Inverter
- Diện tích sử dụng 30-40m2
- Ga sử dụng R32
- Độ ồn dàn nóng 59dB
- Chất liệu dàn tản nhiệt phủ Golden Fin. Công nghệ làm lạnh 

Turbo.
- Chế độ gió điều khiển lên xuống tự động

Liên doanh Bộ 2

2 Quạt hơi nước Loại quạt điện: Hơi nước
Công suất: 160W
Số cánh quạt: Quạt không cánh
Chức năng hẹn giờ: Có
Điều khiển từ xa: Có
Dung tích bình nước: 30 lít

Liên
doanh/Trung

Quốc

Chiếc 6
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Tạo Ion lọc không khí: Có
Kích thước sản phẩm: 360 x 450 x 1140 mm

-

3 Máy hút bụi

Chức năng: Hút khô/ướt - Điện áp: 220 V - 240V –
Motor: Mỹ, cực khỏe, siêu bền - Công Suất: 2400 W
 / 2 mô tơ - Dung tích thùng chứa: 70 L
 - Lưu lượng khí:106L/S - Dây điện: 8m
- Lực hút chân không:
250mbar
- Độ cao: 95cm - Đường kính bình chứa:
 φ440mm - Đường kính ống hút: φ40mm
- Chất liệu bình chứa: Inox

Nhập khẩu
Châu âu/

Trung Quốc
Chiếc 1

4 HỆ THỐNG ÂM THANH TẦNG 3 NHÀ ĂN

TZ 15PRO+ Tz15pro+ là dòng loa Karaoke chuyên nghiệp nổi tiếng, 
được sản xuất theo dây chuyền công nghệ Ý, nhập khẩu 
nguyên chiếc. Với chất âm tuyệt vời, tiếng trung mềm 
mượt, tiếng bát trắc và mạnh, tiếng treble sáng rõ. Cực kỳ
ổn định trong quá trình sử dụng. Được hầu hết các phòng 
hát Karaoke cao cấp và quán Bar lựa chọn lắp đặt.
Áp suất tối đa: 127 DB
Tần số
LF: 1 * 15(380 mm)/3% CIE vocoil 190 magnetic 75 core
HF: 1 * 1(51 mm)/1.5% CIE vocoil
Đáp tuyến tần số: 50 HZ-20 Khz (± 4 DB)
Độ nhạy: 99 db

CAF - CREATE 
AUDIO 
FOUNDATION
(CAO CẤP)- 
ITALY

Đôi 1
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Công suất: 500 W
Góc phủ âm: 80 ° x 50 ° (H X v)
Kích thước (w x h x d)410 mm x 690 mm x 450mm

MT-12Pro

Với chất âm tuyệt vời, tiếng trung mềm mượt, tiếng bát 
trắc và mạnh, tiếng treble sáng rõ. Cực kỳ ổn định trong 
quá trình sử dụng.Đây là một trong mẫu loa 12 inh NHẬP
KHẨU  bán chạy được ưa chuộng tại Việt Nam. Công 
suất  400W, Coli 65 , Từ nam châm 170 mm, Vỏ của loa 
tweeter và loa siêu trầm là nhôm

CAF - CREATE 
AUDIO 
FOUNDATION
(CAO CẤP)- 
ITALY

Đôi 2

MNX 12Pro

Với chất âm tuyệt vời, tiếng trung mềm mượt, tiếng bát 
trắc và mạnh, tiếng treble sáng rõ. Cực kỳ ổn định trong 
quá trình sử dụng.Đây là một trong mẫu loa 12 inh NHẬP
KHẨU  bán chạy được ưa chuộng tại Việt Nam. Công 
suất  400W, Coli 65 , Từ nam châm 170 mm, Vỏ của loa 
tweeter và loa siêu trầm là nhôm

CAF - CREATE 
AUDIO 
FOUNDATION
(CAO CẤP)- 
ITALY

Đôi 2

W18Lux

Sub thiết kế trẻ trung, phá cách trên mặt lưới. Đây là dòng
sub hơi mới bass 18 inh , uy lực được dùng trong phòng 
karaoke cao cấp,  Từ 220mm , 99,6coil, Công suất đạt tới 
1000W

CAF - CREATE 
AUDIO 
FOUNDATION
(CAO CẤP)- 
ITALY

Chiếc 2

Lux 4.65Pro

Công suất đầu ra/âm thanh nổi: 8Ω: 4*600W; 4Ω, 
4*900W; 2Ω, 4*1350W
Frequency Response: 170MV
THD: ﹤0.03% 8Ω1KHz
Damping coefficient: 8Ω：＞400
S/N Ratio: 20KΩ（Balanced)/10KΩ（Unbalanced)
String: ＞95dB@8Ω 1KHz
Input Sensitivity: 0.775/1.0/1.4 (V/8Ω)
Height: 2U
Dimensions: 600*575*130mm

Chiếc 1
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King 4.85 Pro

Bộ khuếch đại công suất: 8Ω (Stereo): 4 x 850W; 4Ω 
(Stereo): 4 x 1200W; 8Ω (bridge):2400W+2400W
Tần số đáp ứng :20Hz~20k Hz, +0/-1dB
Total Harmonic Distortion (THD):<0.5%
Intermodulation distortion (IMD) 60Hz and 7k Hz 4:1, 
from full output to -30dB
:≤0.35%
Slew rate:>10V/us
Voltage gain:36dB
Hệ số giảm chấn (8ohms), 10Hz~400Hz: >200
SNR (rated output power as reference, 20Hz to 20k Hz, A
weighting):>100dB
Crosstalk :-75dB@ 1kHz;-59dB@20kHz
Độ nhạy đầu vào :0.77V or 1.0V or 1.4V
Trở kháng đầu vào :Balance 20k ohms ; unbalance 10k 
ohms

CAF - CREATE 
AUDIO 
FOUNDATION
( ITALY)/ NK

Chiếc 3

M3000 plus pro

Hãng sản xuất: CAF
Mã sản phẩm: M3000 PLUS PRO
Bảo hành: 12 tháng
Tần số (Hz): 50Hz
Điện áp (V): 220V
Công suất (W): 10W
Kiểu lắp đặt: Cầm tay
Bảng điều khiển: Nút nhấn (nổi)
Màu sắc: Đen
Chất liệu sản phẩm: Kim loại - nhựa
Độ nhạy (dB/1M/1W): 110dB/1M/1W
Dải tần (Hz): 40 Hz - 18000 Hz
Số mic (cái): 2 cái
Thời gian hoạt động (Phút): 360 phút
Màn hình hiển thị: LED

CAF - CREATE 
AUDIO 
FOUNDATION
(ITALY)   / NK

Bộ 2
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MX6

Ngõ vào: 6 line
Ngõ ra: 4 Aux
Đáp tuyến tần số: 20Hz - 20KHz
Efect: 2 (Echo + Reverb)
Lưu chương trình: có
Sound Card: Có

CAF - CREATE 
AUDIO 
FOUNDATION
(ITALY)   / NK

Chiếc 1

DP48

Crossover 4 in 8 out
Chip xử lý DSP SHARC 32 bit
Input Power: 80V-260V 50/60Hz
Power:  < 30 W (Max 30W)
N.W: 4 kg per pcs

CAF - CREATE 
AUDIO 
FOUNDATION
(ITALY)   / NK

Chiếc 1

Dây tín hiệu kiwi - nhập khẩu 
trung quốc m 200

Dây Jack
kiwi -  lõi đồng , 
cực dai ,trống 
nhiễu tốt, nhập 
khẩu trung quốc

Chiếc 20

Thiết bị tủ kỹ thuật 16u để thiết bị Chiếc 1

Giá treo loa Chiếc 4
Tổng giá trị thành tiền

* Ghi chú: Giá báo giá đảm bảo hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng; Sản xuất năm 2024 trở lại đây; Đã bao gồm
thuế VAT và toàn bộ chi phí triển khai, lắp đặt, bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất mà Chủ đầu tư không phải thanh
toán thêm khoản tiền nào khác.

* Khuyến nghị với Chủ đầu tư, danh mục và các thông số kỹ thuật có thể dẫn đến hạn chế nhà thầu:
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STT Danh mục Thông số kỹ thuật
có thể dẫn đến hạn

chế nhà thầu

Thông số kỹ thuật khuyến
nghị đảm bảo tối thiểu có 03

hãng sản xuất đáp ứng

Tài liệu chứng minh các
khuyến nghị của đơn vị báo

giá là có căn cứ
1

2

Gửi kèm báo giá là:
1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty);
2. Bản chụp các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của phần mềm; Catalog thể hiện thông số, đặc tính và các tính năng

của phần mềm (Đóng dấu treo của Công ty);
3. Các hợp đồng tương tự ký kết phần mềm quản lý y tế tương tự gói thầu này trong thời gian 01 năm trở lại đây (Bản 

chụp đóng dấu treo của Công ty).
4. Hiệu lực của báo giá tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày báo giá.

……………, ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)
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